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NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Sa Pa; Thị trấn Sa Pa 

đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 - 2010 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SA PA 
KHOÁ XVII KỲ HỌP THỨ 9 

 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

hướng dẫn lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 
Sau khi xem xét Tờ trình số 1008/TTr-UBND ngày 5 tháng 12 năm 2007 của UBND huyện Sa Pa và 

báo cáo kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai huyện Sa Pa và Thị trấn Sa Pa đến năm 
2010, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 - 2010 của huyện Sa Pa và ý kiến thảo luận của các Đại biểu 
Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; 

HĐND huyện Sa Pa khoá XVII kỳ họp thứ 9, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn báo cáo và tờ trình của UBND huyện 'v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đai huyện Sa Pa, Thị trấn Sa Pa đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 - 2010'. Với 
diện tích, cơ cấu các loại đất như sau: 

 
1.1. Quy hoạch sử dụng đất huyện Sa Pa đến năm 2010: 
 

Loại đất Năm 2006 Năm 2010 
Tổng diện tích tự nhiên 68.329,09 68.329,09 

1. Đất nông nghiệp 47.742,44 51.813,55 
- Đất sản xuất nông nghiệp 5.285,11 5.995,01 
- Đất lâm nghiệp 42.448,38 45.808,59 
- Đất nuôi  trồng thuỷ sản 8,95 9,95 
2. Đất phi nông nghiệp 1.780,27 2.657,86 
- Đất ở 327,42 409,90 
- Đất chuyên dùng 817,84 1.439,25 
- Đất tôn giáo, tín ngưỡng 1,86 1,86 
- Đất nghĩa trang, nghĩa địa 46,00 80,78 
- Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 584,15 717,07 
- Đất phi nông nghiệp khác 3,00 9,00 
3. Đất chưa sử dụng 18.806,38 13.857,68 

 
 
1.2. Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 2010: 
                                                                                                       Đơn vị: ha 

TT Loại đất Hiện 
trạng 

Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

  Tổng diện tích tự nhiên 68.329,09 68.329,09 68.329,09 68.329,09 68.329,09 

1 Đất nông nghiệp 47.742,44 48.621,89 49.700,75 50.622,73 51.813,55 

1.1 Đất sản xuất nông 5.285,11 5.473,38 5.710.44 5.790,58 5.995,01 



nghiệp 
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm 4.393,87 4.493,07 4.618,52 4.615,23 4.659,02 
  Trong đó: Đất trồng lúa 2.473,32 2.515,36 2.516,33 2.485,72 2.515,54 
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm 891,24 980.31 1.091,92 1.175,35 1.335,99 
1.2 Đất lâm nghiệp 42.448,38 43.138,56 43.980,36 44.822,20 45.808,59 

1.2.1 Đất rừng sản xuất 6.281,31 6.430,89 6.548,19 6.714,70 6.710,66 
1.2.2 Đất rừng phòng hộ 16.753,49 17.276,99 17.779,99 18.310,57 19.013,00 
1.2.3 Đất rừng đặc dụng 19.413,58 19.430,8 19.652,18 19.796,93 20.084,93 
1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản 8,95 9,95 9,95 9,95 9,95 
2 Đất phi nông nghiệp 1.780,27 1.879,39 2.008,92 2.069,21 2.657,86 
2.1 Đất ở 327,42 334,67 352,66 367,36 409,90 
2.1.1 Đất ở tại nông thôn 249,19 256,44 274,43 288,63 327,51 
2.1.2 Đất ở tại đô thị 78,23 78,23 78,23 78,73 82,39 
2.2 Đất chuyên dùng 817,84 898,71 1.001,37 1.035,26 1.439,25 
2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, CTSN 36,91 37,81 38,42 39,90 41,84 
2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh 41,45 47,25 47,25 47,25 52,25 
2.2.3 Đất sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp 
24,34 30,07 104,09 107,39 364,78 

2.2.3.1 Đất khu công nghiệp   5,55 27,94 29,44 50,11 
2.2.3.2 Đất cơ sở sản xuất 

kinh doanh 
19,74 16,92 62,68 64,48 289,70 

2.2.3.3 Đất cho hoạt động khoáng 
sản 

2,00 5,00 8,50 8,50 20,00 

2.2.3.4 Đất sản xuất vật liệu 
xây dựng, gốm sứ 

2,60 2,60 4,97 4,97 4,97 

2.2.4 Đất có mục đích 
công cộng 

715,14 783,58 811.61 840,72 980,38 

2.2.4.1 Đất giao thông 470,42 534,03 546,98 562,44 591,45 
2.2.4.2 Đất thuỷ lợi 104,29 105,21 105,87 106,70 108,42 
2.2.4.3 Đất để chuyền dẫn NLTT 48,53 48,55 48,55 48,69 138,99 
2.2.4.4 Đất cơ sở văn hoá 1,54 2,32 4,46 5,33 6,22 
2.2.4.5 Đất cơ sở y tế 4,29 4,71 6,32 6,84 7,78 
2.2.4.6 Đất giáo dục, đào tạo 46,87 48,68 50,72 52,91 59,24 
2.2.4.7 Đất cơ sở thể dục - 

thể thao 
1,78 1,78 4,86 9,16 14,93 

2.2.4.8 Đất chợ 0,92 1,45 3,40 4,35 5,05 
2.2.4.9 Đất có di tích, danh thắng 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 
2.2.4.10 Đất bãi thải, xử lý 

chất thải 
7,50 7,85 11,45 15,30 19,30 

2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 
2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa 

địa 
46,00 55,50 60,60 66,80 80,78 

2.5 Đất sông suối và MNCD 584,15 584,15 587,93 592,43 717,07 
2.6 Đất phi nông nghiệp 

khác 
3,00 4,50 4,50 5,50 9,00 

3 Đất chưa sử dụng 18.806,38 17.827,81 16.619,42 15.637,15 13.857,68 

 
 
1.3. Quy hoạch sử dụng đất Thị trấn đến năm 2010: 
 

Loại đất Năm 2006 Năm 2010 
Tổng diện tích tự nhiên 2.368.00 2.368.00 

1. Đất nông nghiệp 1.848.60 1.692.36 
- Đất sản xuất nông nghiệp 374.04 440.96 



- Đất lâm nghiệp 1.473.36 1.250.20 
- Đất nuôi trồng thủy sản 1.20 1.20 
2. Đất phi nông nghiệp 258.76 514.15 
- Đất ở 78.23 82.29 
- Đất chuyên dùng 153.79 396.12 
- Đất tôn giáo, tín ngưỡng 0.77 0.77 
- Đất nghĩa trang, nghĩa địa 3.80 10.8 
- Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 19.17 19.17 
- Đất phi nông nghiệp khác 3.00 5.00 
3. Đất chưa sử dụng 260.64 161.49 

 
 
 
1.4. Kế hoạch sử dụng đất Thị trấn giai đoạn 2007 2010: 
 

TT Loại đất Hiện trạng Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

  Tổng diện tích tự nhiên 2368.00 2368.00 2368.00 2368.00 2368.00 
1 Đất nông nghiệp 1.848.60 1.848.60 1887.58 1885.78 1692.36 
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 374.04 374.04 466.44 464.94 440.96 
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm 126.90 126.90 209.50 208.00 190.32 
1.1.1.1 Đất trồng lúa 52.70 52.70 52.70 52.70 52.70 
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm 247.14 247.14 256.94 256.94 250.64 
1.2 Đất lâm nghiệp 1.473.36 1.473.36 1419.94 1419.64 1250.20 
1.2.1 Đất rừng sản xuất 582.39 577.39 577.39 577.39 417.09 
1.2.2 Đất rừng phòng hộ 890.97 890.97 842.55 842.25 833.11 
1.2.3 Đất rừng đặc dụng           
1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 
1.4 Đất làm muối           
2 Đất phi nông nghiệp 258.76 258.76 263.95 268.45 514.15 
2.1 Đất ở 78.23 78.23 78.13 78.63 82.29 
2.1.1 Đất ở tại nông thôn           
22,2.1.2 Đất ở tại đô thị 78.23 78.23 78.13 78.63 82.29 
2.2 Đất chuyên dùng 153.79 153.79 157.88 160.88 396.12 
2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, CTSN 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 
2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh 7.43 7.43 7.43 7.43 7.43 
2.2.3 Đất SXKD phi N.nghiệp 20.01 20.01 22.60 24.40 244.92 
2.2.4 Đất có MĐ công cộng 99.07 99.07 100.57 101.77 116.49 
2.2.4.1 Đất giao thông 33.84 33.84 33.84 33.84 38.64 
2.2.4.2 Đất thuỷ lợi 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 
2.2.4.3 Đất để chuyền dẫn NLTT 15.90 15.90 15.90 15.90 21.30 
2.2.4.4 Đất cơ sở văn hoá 0.50 0.50 0.50 0.50 0.52 
2.2.4.5 Đất cơ sở y tế 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 
2.2.4.6 Đất giáo dục, đào tạo 4.40 4.40 4.40 5.60 7.10 
2.2.4.7 Đất cơ sở thể dục - thể thao 1.78 1.78 1.78 1.78 4.78 
2.2.4.8 Đất chợ 0.35 0.35 1.85 1.85 1.85 
2.2.4.9 Đất có di tích, danh thắng 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 
2.2.4.10 Đất bãi thải, xử lý chất thải 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 
2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 
2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 3.80 3.80 5.00 5.00 10.80 
2.5 Đất sông suối và MNCD 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 
2.6 Đất phi nông nghiệp 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 
3 Đất chưa sử dụng 260.64 260.64 216.47 213.77 161.49 

 



Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện Sa Pa giao cho UBND huyện: hoàn thiện báo cáo điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất huyện Sa Pa đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 2010; báo cáo 
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị trấn Sa Pa đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất thị trấn Sa Pa 
giai đoạn 2007 2010, lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện, triển khai có hiệu 
quả nghị quyết này. 

 
Điều 3. Sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch 

để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Sa Pa và thị trấn Sa Pa đến năm 2010. Đồng thời 
nghiên cứu tham mưu với UBND tỉnh ban hành các quy chế quản lý và chính sách thích hợp để khuyến 
khích đầu tư phát triển bền vững theo quy hoạch nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng đất đai thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện. 

 
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 26 tháng 12 

năm 2007./. 
                                                         

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
Nguyễn Văn Phúc 

 
 


